
STT ĐVT
 ĐƠN GIÁ

(đồng) 

A

1 Bộ 2,350,000                 

2 Bộ 2,450,000                 

3 Bộ 2,650,000                 

4 Bộ 4,200,000                 

5 Bộ 5,300,000                 

MOTOR CỬA CUỐN

Motor KTN (300kg) + Remote

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN CỬA CUỐN
(Áp dụng từ ngày 15/01/2016 cho đến khi có bảng giá mới)

Motor KTN (400kg) + Remote

Motor KTN (600kg) + Remote

Motor KTN (800kg) + Remote

Motor KTN (1000kg) + Remote

MẶT HÀNG

6 Bộ 3,500,000                 

7 Bộ 3,600,000                 

8 Bộ 3,700,000                 

9 Bộ 3,900,000                 

10 Bộ 6,500,000                 

11 Bộ 8,000,000                 

12 Bộ 3,200,000                 

13 Bộ 3,700,000                 

14 Bộ 3,900,000                 

15 Bộ 6,500,000                 

16 Bộ 10,500,000               

B

1 Bộ 5,300,000                 

2 Bộ 5,800,000                 

3 Bộ 5,500,000                 

4 Bộ 6,500,000                 

Motor YH (400kg) + Remote 

Motor YH (500kg) + Remote 

Motor YH (600kg) + Remote 

Motor YH (800kg) + Remote 

Motor YH (1000kg) + Remote 

Motor JG (300kg) + Remote

Motor JG (400kg) + Remote

Motor JG (600kg) + Remote

MOTOR CỔNG

Motor JG (800kg) + Remote

Motor JG (1500kg) + Remote

Motor YH (300kg) + Remote 

Motor cổng KTN (700kg) + Nhông + Sên + Rơle

Motor cổng KTN (1000kg) + Nhông + Sên + Rơle

Motor cổng lùa JG A370 (900kg) + Nhông + Sên + Rơle

Motor cổng lùa YH (700kg) + Nhông + Sên + Rơle 

www.tandailoc.vn / www.cuacuondailoan.vn



STT ĐVT
 ĐƠN GIÁ

(đồng) 
MẶT HÀNG

C

1 Bộ 2,300,000                 

2 Bộ 3,000,000                 

3 Bộ 2,200,000                 

4 Bộ 2,900,000                 

D

1 m2 200,000                     

2 m2 220,000                     

3 m2 240,000                     

4 m2 460,000                     

5 m2 900,000                     

6 m2 1,100,000                 

7 m2 1,350,000                 

7 Cái 300,000                     

Lá Inox 304: 7 Dem

LINH KIỆN CỬA CUỐN

Lá 6 Dem

Lá 7 Dem

Lá 8 Dem

Lá 1 ly (Sơn TĐ)

Lá Inox 304: 6 Dem

Lá Inox 304: 8 Dem

Ổ khóa ngang

Bình lưu điện KTN 600kg

BÌNH LƯU ĐIỆN

Bình lưu điện YH 400kg

Bình lưu điện KTN 400kg

Bình lưu điện YH 600kg

7 Cái 300,000                     

8 M dài 350,000                     

9 M dài 400,000                     

10 Cái 30,000                       

11 Kg 80,000                       

12 M dài 40,000                       

13 M dài 50,000                       

14 M dài 65,000                       

15 M dài 30,000                       

** GHI CHÚ:
1. Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT, thanh toán 100% ngay khi giao hàng

2. Miễn phí giao hàng trong nội thành Tp.hcm từ 3-4 bộ trở lên (dưới 3 bộ tính phí vận chuyển)

3. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng

4. Những trường hợp không bảo hành:

- Các hư hỏng, vận chuyển, sử dụng sai quy cách do lỗi người sử dụng

- Tem bảo hành không còn hoặc bị chấp vá, cố ý làm mờ, hết thời hạn bảo hành

- Sản phẩm hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, bị thấm nước.

RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG

Hộp che 2 mặt

Hộp che 3 mặt

Mắt Nhìn

Lò xo

Rầy 5p

Rầy 7p

Ổ khóa ngang

Rầy 10p

V đáy
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